
STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ
ĐƠN VỊ TÍNH CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

QUY CÁCH 
ĐÓNG GÓI 
(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 
HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

Băng dính vô trùng vải không dệt
(Đa kích thước)
Băng dính vô trùng không thấm
nước (Đa kích thước)
Băng dính mắt vô trùng (Đa kích
thước)
Băng dính vô trùng cố định kim
luồn và ống thông (Đa chủng loại,
đa kích thước)
Băng dính (Băng keo) cá nhân
(Tiêm truyền) – (Đa kích thước)
Băng dính (Băng keo) cá nhân (Đa
kích thước)
Băng dính vết thương lọc máu (Đa
kích thước)
Băng dính (Băng keo) cố định
không kích ứng (Đa kích thước)
Băng dính lụa (Băng keo lụa) - (Đa
kích thước)
Băng dính vải (Băng keo vải) - (Đa
kích thước)
Băng dính giấy (Băng keo giấy) -
(Đa kích thước)

Băng dính (Băng keo) trong suốt
không thấm nước - (Đa kích thước)

Băng dính có lỗ tăng cường - (Đa
kích thước)

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Băng keo (Băng dính) Y tế, Đa 
Chủng Loại - Đa Kích Thước 

Sterilized Wound Pad (Multi
categories- Multi size)

Băng dính vô trùng (Đa chủng loại
– đa kích thước)

Miếng/ Cuộn

Miếng/ túi
Cuộn/ túi
Cuộn/ hộp
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